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Giảng viên

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 ĐH 18 20241FE6036013 1 25 Thực hành ĐTCB 2 1401A1 Đỗ Thị Ngọc Ánh

2 ĐH 18 20241FE6036012 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1401A1 Đỗ Thị Ngọc Ánh

3 ĐH 18 20241FE6036016 1 25 Thực hành ĐTCB 2 1403A1 Lê Thị Trang

4 ĐH 18 20241FE6036021 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1404A1 Trần Xuân Phương

5 ĐH 18 20241FE6036004 1 25 Thực hành ĐTCB 2 1404A1 Trần Xuân Phương

6 ĐH 18 20241FE6036023 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1401A1 Vũ Thị Hoàng  Yến

7 ĐH 18 20241FE6036006 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1404A1 Lê Anh Tuấn

8 ĐH 18 20241FE6036020 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1405A1 Đặng Cẩm Thạch

9 ĐH 18 20241FE6036009 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1403A1 Lê Thị Trang

10 ĐH 18 20241FE6036003 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1402A1 Trần Văn Tùng

11 ĐH 18 20241FE6036026 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1404A1 Hà Thị Phương

12 ĐH 18 20241FE6036011 1 25 Thực hành ĐTCB 3 1403A1 Lê Anh Tuấn

13 ĐH 18 20241FE6036025 1 25 Thực hành ĐTCB 2 1404A1 Nguyễn Đắc Hải

14 ĐH 18 20241FE6036018 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1404A1 Trần Xuân Phương

15 ĐH 18 20241FE6036001 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1405A1 Trần Văn Tùng

16 ĐH 18 20241FE6036015 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1404A1 Nguyễn Đắc Hải

17 ĐH 18 20241FE6036014 1 25 Thực hành ĐTCB 3 1403A1 Nguyễn Thị Thu  Hà

18 ĐH 18 20241FE6036019 1 25 Thực hành ĐTCB 2 1402A1 Lê Mạnh Long

19 ĐH 18 20241FE6036002 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1402A1 Lê Mạnh Long

20 ĐH 18 20241FE6036010 1 25 Thực hành ĐTCB 2 1401A1 Vũ Thị Hoàng  Yến

21 ĐH 18 20241FE6036008 1 25 Thực hành ĐTCB 3 1401A1 Phạm Thị Thanh Huyền

22 ĐH 18 20241FE6036005 1 25 Thực hành ĐTCB 3 1405A1 Trần Văn Tùng

23 ĐH 18 20241FE6036007 1 25 Thực hành ĐTCB 2 1405A1 Trần Văn Tùng

24 ĐH 18 20241FE6036022 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1403A1 Lê Thị Trang

25 ĐH 18 20241FE6036024 1 25 Thực hành ĐTCB 2 1402A1 Lê Mạnh Long

26 ĐH 17 20241FE6037001 1 25 Thực hành ĐTTT 1 1405A1 Trần Văn Tùng

27 ĐH 17 20241FE6037002 1 25 Thực hành ĐTTT 1 1403A1 Lê Thị Trang

28 CĐ 24 20234JC5197001 1 23 Thực hành KTM ĐT 1 1401A1 1 1405A1 1 1401A1 Nguyễn Đắc Hải

29 CĐ 24 20234JC5197001 1 23 Thực hành KTM ĐT 2 1405A1 Nguyễn Đắc Hải

30 CĐ 25 20234JC5199001 1 24 Kỹ thuật cảm biến 2 1604A1 1 1604A1 2 1604A1 Lê Việt Tiến

31 ĐH 16  20241FE6039003 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

32 ĐH 16 20241FE6039002 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

33 ĐH 16 20241FE6039005 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

34 ĐH 16 20241FE6039006 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

35 ĐH 16 20241FE6039008 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

36 ĐH 16 20241FE6039011 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

37 ĐH 16 20241FE6039001 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

38 ĐH 16 20241FE6039004 1 26 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

39 ĐH 16 20241FE6039007 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

40 ĐH 16 20241FE6039020 1 23 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

41 ĐH 16 20241FE6039009 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

42 ĐH 16 20241FE6039010 1 26 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên, Nguyễn Văn Quang

43 ĐH 16 20241FE6039012 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên
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